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KẾT QUẢ  

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập  

thuộc UBND phường Chu Văn An 

(kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐXTH ngày 22/07/2026 của HĐXTH phường Chu Văn An) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Sao Đỏ 

STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 H2.THSĐ.01 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
15/10'1989 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
1 Đạt 

Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ đạt/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

2 H2.THSĐ.02 Vũ Thị Kim Dung 01/02/1974 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
2 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 



STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

3 H2.THSĐ.03 Nguyễn Thị Thuấn 18/06/1976 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
 

Không 

Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Chưa đáp ứng yêu cầu 

số năm HTXSNV theo 

Khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 

13/2024/TT BGDĐT 

ngày 30/10/2024  

4 H2.THSĐ.04 Nguyễn Thị Phúc 12/01/1975 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
3 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 

5 H2.THSĐ.05 
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
25/12/1986 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
4 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 

6 H2.THSĐ.06 Nguyễn Thị Hiển 31/10/1979 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
5 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 



STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

7 H2.THSĐ.07 Nguyễn Thị Tâm 10/12/1975 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 
 

Không 

đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Chưa đáp ứng yêu cầu 

số năm HTXSNV theo 

Khoản 2 Điều 6 

Thông tư số 

13/2024/TT BGDĐT 

ngày 30/10/2024  

8 H2.THSĐ.01 Hoàng Thị Nụ 07/04/1972 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

1 Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ đạt/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

9 H2.THSĐ.02 Nguyễn Thị Nhàn 16/8/1979 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

2 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 

10 H2.THSĐ.03 Phạm Thị Lưu 31/12/1986 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

3 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 



STT Mã hồ sơ Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp hiện giữ 

(mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Xếp 

thứ 

tự ưu 

tiên 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết 

quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

11 H2.THSĐ.04 Vũ Thị Huyền 01/9/1987 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 
4 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 

12 H2.THSĐ.05 Mạc Thị Hạnh 04/09/1989 
Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 
5 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng 

13 H2.THSĐ.06 
Nguyễn Thị Thu 

Hòa 
27/06/1981 

Giáo 

viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 
6 Đạt 

Không 

trúng 

tuyển 

Không có thành tích 

nổi trội theo điểm 20, 

Điều 1, Nghị định 

85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 quy định 

thứ tự ưu tiên trong 

xét thăng hạng  

Danh sách gồm có 13 người./.
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